Mẫu số 01
Tổ chức có thẩm quyền quản lý người lao động Việt Nam: ………………………

Tổ chức sử dụng người lao động Việt Nam:………………………………………

Mã số hồ sơ cá nhân:………………………………………………………………….

	Ảnh màu

(4x6 cm)


	PHIẾU THÔNG TIN CÁ NHÂN
1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ………………………………….

2) Các tên gọi khác: ………………………………………………………...

3) Sinh ngày:…………tháng…..năm………. Giới tính:………………….

4) Nơi sinh: ………………………………………………………………….

5) Quê quán: (xã, phường, đặc khu) ……………………………………..

(tỉnh, thành phố): ……………………………………………………………


6) Dân tộc: ………………………………………………………………………………………………

7) Tôn giáo: ………………………………………………………………………………………………

8) Số định danh cá nhân………………………………………………………………………………..

9) SĐT liên hệ:
……………………………… Email: …………………………………………………

Khi cần báo tin cho ai, ở đâu: …………………………………………………………………………..

10) Mã số BHXH (nếu có): ………………………………………………………………………………

11) Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………….

12) Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng: ………………………………………………………..

13) Tổ chức tuyển dụng: ……………………………………………………………………………….

14) Chức vụ hiện tại: ……………………………………………………………………………………

15) Công việc chính được giao: ……………………………………………………………………….

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:
…./…/…..
Ngày chính thức:…./…/…………….

17) Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): ………………………………

18) Trình độ chuyên môn cao nhất: ………………………………

19) Trình độ ngoại ngữ/tiếng dân tộc: ………………………………

20) QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
	Tháng/năm
	Tên cơ sở đào tạo
	Chuyên ngành đào tạo
	Hình thức
đào tạo
	Văn bằng, trình độ

	Từ
	Đến
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


21) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC
	Tháng/năm
	Tên tổ chức tuyển dụng
	Chức danh/
Chức vụ

	Từ
	Đến
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


22) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN
22.1 - Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu?), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? (nếu có)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

22.2- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội... ở nước ngoài

	Tháng/năm
	Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở, công việc đã làm

	Từ
	Đến
	

	
	
	

	
	
	


23) KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

23.1- Khen thưởng: ………………………………………………………………………………………

23.2- Kỷ luật: ………………………………………………………………………………………………

24) QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ/chồng, các con, anh chị em ruột)

	Mối quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội (trong, ngoài nước); tiền án, tiền sự (nếu có)

	
	
	
	

	
	
	
	


Tôi xin cam đoan nội dung tôi khai ở trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

…..ngày….tháng…năm…..
Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
